
BIẾN TẦN MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ 
(VNĐ)

TÍNH NĂNG RIÊNG

ND 
(KW)

HD 
(KW)

HND 
(KW)

HHD 
(KW)

FRN0002E2S-4GB 0.75 0.75 0.75 0.4 9,588,000

FRN0004E2S-4GB 1.5 1.5 1.5 0.75 10,068,000

FRN0006E2S-4GB 2.2 2.2 2.2 1.5 11,531,000

FRN0007E2S-4GB 3 3 3 2.2 13,054,000

FRN0012E2S-4GB 5.5 5.5 5.5 3.7 14,755,000

FRN0022E2S-4GB 11 7.5 7.5 5.5 18,776,000

FRN0029E2S-4GB 15 11 11 7.5 20,530,000

FRN0037E2S-4GB 18.5 15 15 11 25,469,000

FRN0044E2S-4GB 22 18.5 18.5 15 33,268,000

FRN0059E2S-4GB 30 22 22 18.5 44,464,000

FRN0072E2S-4GB 37 30 30 22 54,077,000

FRN0085E2S-4GB 45 37 37 30 65,193,000

FRN0105E2S-4GB 55 45 45 37 78,899,000

FRN0139E2S-4GB 75 55 55 45 92,940,000

FRN0168E2S-4GB 90 75 75 55 113,367,000

FRN0203E2S-4GB 110 90 90 75 154,498,000

FRN0240E2S-4GB 132 110 110 90 171,448,000

FRN0290E2S-4GB 160 132 132 110 (*)

FRN0361E2S-4GB 200 160 160 132 (*)

FRN0415E2S-4GB 220 200 200 160 (*)

FRN0520E2S-4GB 280 220 220 200 (*)

FRN0590E2S-4GB 315 250 280 220 (*)

FRN0001E2S-2GB 0.2 0.1 8,549,000

FRN0002E2S-2GB 0.4 0.2 8,791,000

FRN0004E2S-2GB 0.75 0.4 9,371,000

FRN0006E2S-2GB 1.1 0.75 10,111,000

FRN0010E2S-2GB 2.2 1.5 14,058,000

FRN0012E2S-2GB 3 2.2 14,553,000

FRN0020E2S-2GB 5.5 3.7 18,917,000

FRN0030E2S-2GB 7.5 5.5 (*)

FRN0040E2S-2GB 11 7.5 (*)

FRN0056E2S-2GB 15 11 (*)

FRN0069E2S-2GB 18.5 15 (*)

FRN0001E2S-7GB 0.2 0.1 8,650,000

FRN0002E2S-7GB 0.4 0.2 10,050,000

FRN0003E2S-7GB 0.75 0.4 11,197,000

FRN0005E2S-7GB 1.1 0.75 11,479,000

FRN0008E2S-7GB 2.2 1.5 13,763,000

FRN0011E2S-7GB 3 2.2 15,924,000

BẢNG GIÁ FUJI ELECTRIC
CÔNG SUẤT MOTOR (KW)

FRENIC ACE SERIES

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz

* Ngõ ra tần số: 0.1-120/500Hz.
* Dãy công suất: 0.1kW-630kW.
* Mức chịu đựng quátải:
150%-1 phút, 200%-0.5 giây (HHD)
* Có thể tháo rời Keypad choviệc
điều khiển từxa.
* Thích hợp cho nhiều ứngdụng (tải nhẹ -
> tải nặng), tờinâng...
Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ.
* Chức năng điều khiền độngcơ đồng bộ 
(PMSM)
* Tích hợp 2 cổngtruyền thông RS-485
* Giá thành cạnh tranh

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-
240V/50Hz

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-
240V/50Hz

* Ghi chú:
ND (Normal duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), khả năng quá tải 120%/1 phút, nhiệt độ môi trường max. 40ºC HD (Heavy duty): Tải 
nặng, khả năng quá tải 150%/1 phút, nhiệt độ môi trường max. 40ºC
HND (High carrier frequency normal duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), 150%/1phút-200%/0.5s, NDMT max. 50ºC HHD (High carrier 
frequency heavy duty): Tải nặng, 150%/1phút-200%/0.5s, nhiệt độ môi trường max. 50ºC
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BIẾN TẦN MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ 
(VNĐ)

TÍNH NĂNG RIÊNG

FRN0001C2S-7A 0.1 0.3 6,228,000

FRN0002C2S-7A 0.2 0.57 6,425,000

FRN0004C2S-7A 0.4 1.3 5,764,000

FRN0006C2S-7A 0.75 2.0 5,860,000

FRN0010C2S-7A 1.5 3.5 7,830,000

FRN0012C2S-7A 2.2 4.5 8,296,000

FRN0002C2S-4A 0.4 1.3 7,978,000

FRN0004C2S-4A 0.75 2.3 7,487,000

FRN0005C2S-4A 1.5 3.2 8,004,000

FRN0007C2S-4A 2.2 4.8 9,281,000

FRN0011C2S-4A 3.7 8.0 11,574,000

FRN0013C2S-4A 5.5 9.9 15,696,000

FRN0018C2S-4A 7.5 13.0 16,632,000

FRN0024C2S-4A 11 18.0 21,277,000

FRN0030C2S-4A 15 22.0 26,403,000

FRN0001C2S-2A 0.1 0.3 6,862,000

FRN0002C2S-2A 0.2 0.57 7,014,000

FRN0004C2S-2A 0.4 1.3 7,700,000

FRN0006C2S-2A 0.75 2.0 8,231,000

FRN0010C2S-2A 1.5 3.5 10,291,000

FRN0012C2S-2A 2.2 4.5 11,878,000

FRN0020C2S-2A 3.7 7.2 15,245,000

FRN0025C2S-2A 5.5 9.5 (*)

FRN0033C2S-2A 7.5 12.0 (*)

FRN0047C2S-2A 11 17.0 (*)

FRN0060C2S-2A 15 22.0 (*)

CÔNG SUẤT

FRENIC-MINI SERIES

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-
240V/50Hz

* Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz.
* Dãy công suất:0.1-15kW.
* Momen khởi động: 150% hoặc lớn hơn.
* Dễ dàng cài đặt tần số bằng biến trở có 
sẵn trên biến tần.
* Mức chịu đựng quá tải: 150% - 1 phút, 
200% - 0.5giây.
* Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS-485
* Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp
* Chức năng tiết kiệm năng lượng và
điều khiển PID.
* Vận hành đơn giản, thích hợp cho những 
ứng dụng rộng rãi.
* Tính năng dễ dàng cho việc bảo trì.
* Chức năng điều khiển động cơ đồng 
bộ(PMSM)
* Kết nối với màn hình rời thông qua cổng 
RS-485

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-
415V/50Hz

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-
240V/50Hz
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BIẾN TẦN MÃ HÀNG CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỆN 
NGÕ RA

ĐƠN GIÁ 
(VNĐ)

TÍNH NĂNG RIÊNG

FRN0002G2S-4G 0.4 1.5 16,565,000

FRN0003G2S-4G 0.75 2.5 15,338,000

FRN0004G2S-4G 1.5 4 14,109,000

FRN0006G2S-4G 2.2 5.5 15,384,000

FRN0009G2S-4G 3.7 9 18,303,000

FRN0018G2S-4G 5.5 13.5 23,084,000

FRN0023G2S-4G 7.5 18.5 24,028,000

FRN0031G2S-4G 11 24.5 29,064,000

FRN0038G2S-4G 15 32 35,003,000

FRN0045G2S-4G 18.5 39 43,832,000

FRN0060G2S-4G 22 45 49,897,000

FRN0075G2S-4G 30 60 63,598,000

FRN0091G2S-4G 37 75 79,133,000

FRN0112G2S-4G 45 91 96,040,000

FRN0150G2S-4G 55 112 113,519,000

FRN0180G2S-4G 75 150 131,232,000

FRN0216G2S-4G 90 176 166,170,000

FRN0260G2S-4G 110 210 225,573,000

FRN0325G2S-4G 132 253 342,071,000

FRN0377G2S-4G 160 304 (*)

FRN0432G2S-4G 200 377 (*)

FRN0520G2S-4G 220 415 (*)

FRN0650G2S-4G 280 520 (*)

FRN0740G2S-4G 315 585 (*)

FRN0960G2S-4G 355 650 (*)

FRN1040G2S-4G 400 740 (*)

FRN1170G2S-4G 500 960 (*)

FRN1386G2S-4G 630 1170 (*)

FRN0003G2S-2G 0.4 14,691,000

FRN0005G2S-2G 0.75 16,269,000

FRN0008G2S-2G 1.5 18,703,000

FRN0011G2S-2G 2.2 18,219,000

FRN0018G2S-2G 3.7 22,132,000

FRN0032G2S-2G 5.5 32,736,000

FRN0046G2S-2G 7.5 41,085,000

FRN0059G2S-2G 11 47,694,000

FRN0075G2S-2G 15 60,827,000

FRN0088G2S-2G 18.5 73,207,000

FRN0115G2S-2G 22 110,771,000

FRN0146G2S-2G 30 114,225,000

FRN0180G2S-2G 37 138,965,000

FRN0215G2S-2G 45 158,752,000

FRN0288G2S-2G 55 177,553,000

FRN0346G2S-2G 75 (*)

FRN0432G2S-2G 90 (*)

TP-E2 1,600,000

Giá chưa bao gồm keypad TP-E2

Keypad cho mega G2

FRENIC-HVAC SERIES

FRENIC-MEGA G2 SERIES

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-
415V/50Hz

* Ngõ ra tần số: 0.1 - 500 Hz.
* Dãy công suất: 0.2 - 630 kW.
* Mức chịu đựng quátải:
200% - 3 giây, 150% - 1 phút(HDmode),
120% - 1 phút(LDmode).
* Tích hợp sănRS-485.
* Là dòng biến tần cao cấp.
* Tích hợp cổng mini USB trên keypad giúp 
tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì.
*  Tích hợp sẵn bộ hãm tốc đến 75kW.
* Tích hợp sẵn điện trở hãm đến 7.5kW.
* Được tích hợp để có thể điều khiển cho 
nhiều ứng dụng bằng cách chọn Mode điều 
khiển.

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-
240V/50Hz

3



FRN0.75AR1M-4A 0.75 2.5 22,051,000

FRN1.5AR1M-4A 1.5 4.1 22,394,000

FRN2.2AR1M-4A 2.2 5.5 24,780,000

FRN3.7AR1M-4A 3.7 9 27,484,000

FRN5.5AR1M-4A 5.5 13.5 30,753,000

FRN7.5AR1M-4A 7.5 18.5 36,075,000

FRN11AR1M-4A 11 24.5 39,524,000

FRN15AR1M-4A 15 32 46,433,000

FRN18.5AR1M-4A 18.5 39 55,498,000

FRN22AR1M-4A 22 45 62,182,000

FRN30AR1M-4A 30 60 104,630,000

FRN37AR1M-4A 37 75 118,390,000

FRN45AR1M-4A 45 91 141,622,000

FRN55AR1M-4A 55 112 165,045,000

FRN75AR1M-4A 75 150 200,442,000

FRN90AR1M-4A 90 176 268,926,000

FRN110AR1S-4A 110 210 325,139,000

FRN132AR1S-4A 132 253 (*)

FRN160AR1S-4A 160 304 (*)

FRN200AR1S-4A 200 377 (*)

FRN220AR1S-4A 220 415 (*)

FRN280AR1S-4A 280 520 (*)

FRN315AR1S-4A 315 585 (*)

FRN355AR1S-4A 355 650 (*)

FRN400AR1S-4A 400 740 (*)

FRN500AR1S-4A 500 960 (*)

FRN630AR1S-4A 630 1170 (*)

FRN710AR1S-4A 710 1370 (*)

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz
Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz

- Ngõ ra tần số: 0.1 - 120Hz.
- Dãy công suất: 0.75 -710kW.
- Mức chịu đựng quá tải: 110% - 1 phút.
- Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp.
- Chức năng tiết kiệm năng lượngvà
điều khiển PID.
- Tích hợp các chức năng tốt nhất cho quạt, 
bơm, các hệ thốngHVAC.
- Tính năng giám sát điệnnăng.
- Tích hợp sẵn bộ lọc nhiễu EMC Filter.
- Tích hợp sẵn cuộn kháng mộtchiều (DCR).
- Tích hợp sẵn màn hình đa chức năng
LCD.
- Tích hợp 2 cổng truyền thôngRS-485.
- Tích hợp thời gianthực.
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MEGA ACE MINI

BU37-4C 30 🗸 🗸 31,104,000

BU37-4C 37 🗸 🗸 31,104,000

BU55-4C 45 🗸 🗸 49,630,000

BU55-4C 55 🗸 🗸 49,630,000

BU90-4C 75 🗸 🗸 64,992,000

BU90-4C 90 🗸 🗸 64,992,000

BU132-4C 110 🗸 🗸 88,625,000

BU132-4C 132 🗸 🗸 88,625,000

BU220-4C 160 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 200 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 220 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 280 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 315 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 355 🗸 🗸 129,986,000

BU220-4C 400 🗸 🗸 129,986,000

ACL-40C 🗸 🗸 🗸 (*)

ACL-70B 🗸 🗸 🗸 (*)

ACL-74B 🗸 🗸 🗸 (*)

DCR4-0.4 0.4 🗸 🗸 🗸 2,251,000

DCR4-0.75 0.75 🗸 🗸 🗸 2,644,000

DCR4-1.5 1.5 🗸 🗸 🗸 2,946,000

DCR4-2.2 2.2 🗸 🗸 🗸 3,170,000

DCR4-3.7 3.7 🗸 🗸 🗸 3,694,000

DCR4-5.5 5.5 🗸 🗸 🗸 5,016,000

DCR4-7.5 7.5 🗸 🗸 🗸 5,154,000

DCR4-11 11 🗸 🗸 🗸 8,724,000

DCR4-15 15 🗸 🗸 🗸 9,385,000

Bộ hãm, điện trở hãm

Braking Unit (Stadard) 400V 
series

Cuộn kháng

Zero-phase Reactor (RFI filter)

PHỤ KIỆN CHO BIẾN TẦN MÃ HÀNG KW ỨNG DỤNG CHO BIẾN TẦN ĐƠN GIÁ (VNĐ)
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DCR4-18.5 18.5 🗸 🗸 10,575,000

DCR4-22A 22 🗸 🗸 10,707,000

DCR4-30B 30 🗸 🗸 19,674,000

DCR4-37C 37 🗸 🗸 21,265,000

DCR4-45C 45 🗸 🗸 22,883,000

DCR4-55C 55 🗸 🗸 27,083,000

DCR4-75C 75 🗸 🗸 25,053,000

DCR4-90C 90 🗸 🗸 29,464,000

DCR4-110C 110 🗸 🗸 44,403,000

DCR4-132C 132 🗸 🗸 49,852,000

DCR4-160C 160 🗸 🗸 (*)

DCR4-200C 200 🗸 🗸 (*)

DCR4-220C 220 🗸 🗸 (*)

DCR4-280C 280 🗸 🗸 (*)

DCR4-315C 315 🗸 🗸 (*)

DCR4-355C 355 🗸 🗸 (*)

DCR4-400C 400 🗸 🗸 (*)

DCR4-450C 450 🗸 🗸 (*)

DCR4-500C 500 🗸 🗸 (*)

DCR4-560C 560 🗸 🗸 (*)

DCR4-630C 630 🗸 🗸 (*)

DCR4-710C 710 🗸 🗸 (*)

DC Reactor (DCR) 400V series
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MEGA ACE HVAC

ACR4-0.75A 0.75 🗸 🗸 🗸 9,577,000

ACR4-1.5A 1.5 🗸 🗸 🗸 10,173,000

ACR4-2.2A 2.2 🗸 🗸 🗸 10,781,000

ACR4-3.7A 3.7 🗸 🗸 🗸 11,968,000

ACR4-5.5A 5.5 🗸 🗸 🗸 13,169,000

ACR4-7.5A 7.5 🗸 🗸 🗸 14,365,000

ACR4-11A 11 🗸 🗸 🗸 16,160,000

ACR4-15A 15 🗸 🗸 🗸 17,958,000

ACR4-18.5A 18.5 🗸 🗸 🗸 19,746,000

ACR4-22A 22 🗸 🗸 🗸 21,545,000

ACR4-37 37 🗸 🗸 🗸 32,018,000

ACR4-55 55 🗸 🗸 🗸 37,943,000

ACR4-75 75 🗸 🗸 🗸 47,427,000

ACR4-110 110 🗸 🗸 🗸 50,510,000

ACR4-132 132 🗸 🗸 🗸 50,510,000

ACR4-220 220 🗸 🗸 🗸 (*)

ACR4-280 280 🗸 🗸 🗸 (*)

ACR4-355 355 🗸 🗸 🗸 (*)

ACR4-450 450 🗸 🗸 🗸 (*)

ACR4-500 500 🗸 🗸 🗸 (*)

ACR4-630 630 🗸 🗸 🗸 (*)

OFL-160-4A 160 🗸 🗸 🗸 (*)

OFL-200-4A 200 🗸 🗸 🗸 (*)

OFL-220-4A 220 🗸 🗸 🗸 (*)

OFL-280-4A 280 🗸 🗸 🗸 (*)

Cuộn kháng

AC Reactor (ACR) 400V series

PHỤ KIỆN CHO BIẾN TẦN MÃ HÀNG KW ỨNG DỤNG CHO BIẾN TẦN ĐƠN GIÁ 
(VNĐ)
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SẢN PHẨM DÒNG ĐỊNH MỨC (A) DÒNG NGẮN 
MẠCH (kA)

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

630A BT3-1600P/30630E (*)
800A BT3-1600P/30800E (*)

1000A BT3-1600P/31000E 116,418,000
1250A BT3-1600P/31250E 101,744,000
1600A BT3-1600P/31600E 110,208,000
2000A BT3-2500P/32000E 121,317,000
2500A BT3-2500P/32500E 148,026,000
2000A BT3-2500HP/32000E 135,876,000
2500A BT3-2500HP/32500E 165,790,000
3200A BT3-4000P/33200E 158,983,000
4000A BT3-4000P/34000E 250,900,000
3200A BT3-4000HP/33200E (*)
4000A BT3-4000HP/34000E (*)
5000A BT3-6300P/35000E (*)
6300A BT3-6300P/36300E (*)

630A BT3-1600P/40630E (*)
800A BT3-1600P/40800E (*)

1000A BT3-1600P/41000E 145,373,000
1250A BT3-1600P/41250E 127,048,000
1600A BT3-1600P/41600E 133,752,000
2000A BT3-2500P/42000E 152,446,000
2500A BT3-2500P/42500E 178,148,000
2000A BT3-2500HP/42000E 170,740,000
2500A BT3-2500HP/42500E 199,527,000
3200A BT3-4000P/43200E 196,350,000
4000A BT3-4000P/44000E 305,057,000
3200A BT3-4000HP/43200E (*)
4000A BT3-4000HP/44000E (*)
5000A BT3-6300P/45000E (*)
6300A BT3-6300P/46300E (*)

630A BT3-1600X/30630E (*)
800A BT3-1600X/30800E (*)

1000A BT3-1600X/31000E (*)
1250A BT3-1600X/31250E (*)
1600A BT3-1600X/31600E (*)
2000A BT3-2500X/32000E (*)
2500A BT3-2500X/32500E (*)
2000A BT3-2500HX/32000E (*)
2500A BT3-2500HX/32500E (*)
3200A BT3-4000X/33200E (*)
4000A BT3-4000X/34000E (*)
3200A BT3-4000HX/33200E (*)
4000A BT3-4000HX/34000E (*)
5000A BT3-6300X/35000E (*)
6300A BT3-6300X/36300E (*)

ACB 3P, loại kéo rút

65kA

85kA

100kA

120kA

ACB 4P, loại cố định

65kA

85kA

100kA

120kA

ACB 3P, loại cố định

65kA

85kA

100kA

120kA
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DÒNG ĐỊNH MỨC (A) DÒNG 
NGẮN 
MẠCH (kA)

ĐƠN GIÁ
(VND)

630A (*)
800A (*)

1000A (*)
1250A (*)
1600A (*)
2000A (*)
2500A (*)
2000A (*)
2500A (*)
3200A (*)
4000A (*)
3200A (*)
4000A (*)
5000A (*)
6300A (*)

SẢN PHẨM MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

A35 Đã bao gồm

A36 4,884,000

R11 6,625,000

R12 6,625,000

R21 9,936,000

R22 9,936,000

Q1 3,726,000

Q2 5,795,000

Q3 7,452,000

M1 Đã bao gồm

M2 Đã bao gồm

M3 Đã bao gồm

MW1 24,843,000

MB1 24,843,000

MW2 33,121,000

MB2 33,121,000

B3 994.000

B4 1,490,000

L 1,544,000

CM 1,158,000

AS1 87,772,000

PA1 2,484,000

PA2 2,484,000

PD1 4,967,000Bộ nguồn DC24V

Lưu ý :
*  Giá ACB Frame 1600 cần cộng thêm giá Bộ nguồn ( PA1/ PA2/ PD1 )
*  Giá ACB ở trên đã bao gồm tiếp điểm phụ, shuntrip, motor nạp.
*  Giá phụ kiện khi mua kèm ACB

Khóa nút bấm

Bộ đếm

Bộ điều khiển ATS ( Đã bao gồm cáp )

Bộ nguồn AC220-240V

Bộ nguồn AC380-415V

Khóa liên động 2 ACB bằng cần

Khóa liên động 3 ACB bằng cáp ( 2500AF, 
4000AF,6300AF)Khóa liên động 3 ACB bằng cần ( 2500AF, 
4000AF,6300AF)Tấm chắn pha cho ACB loại 3P

Tấm chắn pha cho ACB loại 4P

MÔ TẢ

Phụ kiện ACB BT3

A35 ( LSI Protection )

A36 ( LSIG Protection )

UVT (AC220V-AC240V) tác động tức thời

UVT (AC380V-AC415V) tác động tức thời

UVT (AC220V-AC240V) thời gian trễ điều chỉnh được 
(0.5s, 1s, 2s, 3s)UVT (AC380V-AC415V) thời gian trễ điều chỉnh được 
(0.5s, 1s, 2s, 3s)Bộ khóa bao gồm 1 khóa 1 chìa

Bộ khóa bao gồm 2 khóa 1 chìa

Bộ khóa bao gồm 3 khóa 2 chìa

Motor nạp BT3-1600

Motor nạp BT3-2500

Motor nạp BT3-4000,6300

Khóa liên động 2 ACB bằng cáp

BT3-4000X/44000E
100kA BT3-4000HX/43200E

BT3-4000HX/44000E
120kA BT3-6300X/45000E

BT3-6300X/46300E

SẢN PHẨM MÃ HÀNG

ACB 4P, loại kéo rút

65kA

BT3-1600X/40630E
BT3-1600X/40800E
BT3-1600X/41000E
BT3-1600X/41250E
BT3-1600X/41600E
BT3-2500X/42000E
BT3-2500X/42500E

85kA

BT3-2500HX/42000E
BT3-2500HX/42500E
BT3-4000X/43200E
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SẢN PHẨM DÒNG ĐỊNH MỨC (A) DÒNG NGẮN 
MẠCH (kA)

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

630A BT3-1600P/30630E M1 (*)

800A BT3-1600P/30800E M1 (*)

1000A BT3-1600P/31000E M1 108,009,000

1250A BT3-1600P/31250E M1 94,394,000

1600A BT3-1600P/31600E M1 102,859,000

2000A BT3-2500P/32000E M1 113,262,000

2500A BT3-2500P/32500E M1 139,971,000

2000A BT3-2500HP/32000E M2 127,820,000

2500A BT3-2500HP/32500E M2 157,734,000

3200A BT3-4000P/33200E M3 150,471,000

4000A BT3-4000P/34000E M3 242,389,000

3200A BT3-4000HP/33200E M3 (*)

4000A BT3-4000HP/34000E M3 (*)

5000A BT3-6300P/35000E M3 (*)

6300A BT3-6300P/36300E M3 (*)

630A BT3-1600P/40630E M1 (*)

800A BT3-1600P/40800E M1 (*)

1000A BT3-1600P/41000E M1 136,963,000

1250A BT3-1600P/41250E M1 119,699,000

1600A BT3-1600P/41600E M1 126,403,000

2000A BT3-2500P/42000E M2 144,391,000

2500A BT3-2500P/42500E M2 170,093,000

2000A BT3-2500HP/42000E M2 162,684,000

2500A BT3-2500HP/42500E M2 191,471,000

3200A BT3-4000P/43200E M3 187,839,000

4000A BT3-4000P/44000E M3 296,545,000

3200A BT3-4000HP/43200E M3 (*)

4000A BT3-4000HP/44000E M3 (*)

5000A BT3-6300P/45000E M3 (*)

6300A BT3-6300P/46300E M3 (*)

Lưu ý :

*  Giá ACB Frame 1600 cần cộng thêm giá Bộ nguồn ( PA1/ PA2/ PD1 )

*  Giá ACB ở trên đã bao gồm tiếp điểm phụ, shuntrip, motor nạp.

*  Giá phụ kiện khi mua kèm ACB

ACB 4P, loại cố định

65kA

85kA

100kA

120kA

ACB 3P, loại cố định

65kA

85kA

100kA

120kA
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DÀI RỘNG CAO

2 2.5 5, 10, 15, 20, 30, 32 BW32AAG-2P 536,000

2 2.5 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 BW50EAG-2P 872,000

2 2.5 60, 63 BW63EAG-2P 877,000

3 1.5 5, 10, 15, 20, 32 BW32AAG-3P 771,000

3 2.5 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 BW50EAG-3P 1,116,000

3 7.5 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 BW50SAG-3P 1,369,000

3 10 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 BW50RAG-3P 1,438,000

3 2.5 60, 63 BW63EAG-3P 1,121,000

3 7.5 60, 63 BW63SAG-3P 1,396,000

3 10 60, 63 BW63RAG-3P 1,408,000

3 10 50, 60, 63,75,100 BW100EAG-3P 1,829,000

3 18 75,100 BW103E0 2,158,000

3 30 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125JAG-3P 2,821,000

3 36 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125SAG-3P 4,718,000

3 50 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125RAG-3P 5,297,000

3 65 15,20,30,40,50,60,75,100, 125 BW125HAG-3P 8,749,000

3 18 125, 150, 160 BW163E0 3,914,000

3 36 125, 150, 160 BW163S0 5,446,000

3 30 125, 150, 160 BW160JAG-3P 5,723,000

3 36 125, 150, 160 BW160SAG-3P 6,407,000

3 50 125, 150, 160 BW160RAG-3P 7,091,000

3 18 175, 200, 225, 250 BW253E0 3,914,000

3 36 175, 200, 225, 250 BW253S0 6,533,000

3 30 175, 200, 225, 250 BW250JAG-3P 6,028,000

3 36 175, 200, 225, 250 BW250SAG-3P 7,687,000

3 50 175, 200, 225, 250 BW250RAG-3P 8,455,000

3 65 175, 200, 225, 250 BW250HAG-3P 11,218,000

3 36 250,300, 350, 400 BW403S0
257 140 103

7,409,000

3 36 250,300, 350, 400 BW400SAG-3P
257 140 103

10,254,000

165 105 68

165 105 68

165 105 60

KÍCH THƯỚC (MM) ĐƠN GIÁ 
(VNĐ)

MCCB

100 50 60

100 75 60

155 90 68

165 105 60

SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT 
NGẮN MẠCH 

TẠI AC400V (kA)

DÒNG ĐỊNH MỨC (A) MÃ HÀNG
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3 50 250,300, 350, 400 BW400RAG-3P 12,508,000

3 70 250,300, 350, 400 BW400HAG-3P 23,007,000

3 36 500, 600, 630 BW630EAG-3P 15,304,000

3 50 500, 600, 630 BW630RAG-3P 18,437,000

3 70 500, 600, 630 BW630HAG-3P 30,700,000

3 36 700, 800 BW800EAG-3P 21,017,000

3 50 700, 800 BW800RAG-3P 25,018,000

3 70 700, 800 BW800HAG-3P 45,610,000

4 30 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125JAG-4P 4,017,000

4 36 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125SAG-4P 6,103,000

4 50 15,20,30,40,50,60,75,100,125 BW125RAG-4P 155 120 68 6,917,000

4 30 125,150,160 BW160JAG-4P 7,687,000

4 36 125,150,160 BW160SAG-4P 8,599,000

4 50 125,150,160 BW160RAG-4P 9,136,000

4 30 175, 200, 225, 250 BW250JAG-4P 8,795,000

4 36 175, 200, 225, 250 BW250SAG-4P 9,989,000

4 50 175, 200, 225, 250 BW250RAG-4P 10,076,000

4 50 250,300, 350, 400 BW400RAG-4P 16,561,000

4 70 250,300, 350, 400 BW400HAG-4P 40,483,000

4 50 500, 600, 630 BW630RAG-4P 45,764,000

4 70 500, 600, 630 BW630HAG-4P 83,964,000

4 50 700, 800 BW800RAG-4P 65,976,000

4 70 700, 800 BW800HAG-4P 124,728,000

275 280 103

275 210 103

155 120 68

165 140 68

257 185 103
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DÀI RỘNG CAO

16,25,32,40,50
63,80,100

3 25 0.7-1 In 125, 160 BW160ECF-3P 5,944,000

3 25 0.7-1 In 200, 250 BW250ECF-3P 6,260,000

16,25,32,40,50
63,80,100

3 36 0.7-1 In 125, 160 BW160SCF-3P 6,654,000

3 36 0.7-1 In 200, 250 BW250SCF-3P 7,983,000

3 36 0.7-1 In 320, 400 BW400SCF-3P 10,650,000

3 36 0.7-1 In 500, 600 BW630SCF-3P 18,188,000

3 50 0.7-1 In 320, 400 BW400RCF-3P 12,991,000

3 50 0.7-1 In 500, 600 BW630RCF-3P 21,910,000

16,25,32,40,50
63,80,100

4 25 0.7-1 In 125, 160 BW160ECF-4P 7,983,000

4 25 0.7-1 In 200, 250 BW250ECF-4P 9,135,000

16,25,32,40,50
63,80,100

4 36 0.7-1 In 125, 160 BW160SCF-4P 8,931,000

4 36 0.7-1 In 200, 250 BW250SCF-4P 10,376,000

4 36 0.7-1 In 320, 400 BW400SCF-4P 17,201,000

4 36 0.7-1 In 500, 600 BW630SCF-4P 54,386,000

4 50 0.7-1 In 320, 400 BW400RCF-4P 17,201,000

4 50 0.7-1 In 500, 600 BW630RCF-4P 54,386,000

6,339,000

255 185 110

4,172,000

161 140 86

4 25 0.7-1 In BW100ECF-4P

4 36 0.7-1 In BW100SCF-4P

BW100SCF-3P 4,900,000

255 140 110

MÃ HÀNG KÍCHTHƯỚC(MM) ĐƠN GIÁ
(VND)

BW-CF Series

3 25 0.7-1 In BW100ECF-3P 2,930,000

161 105 86
3 36 0.7-1 In

SẢN PHẨM SỐ 
CỰC

DÒNG CẮT NGẮN 
MẠCH TẠI 

AC400V(kA)

DẢI ĐIỀU 
CHỈNH 

DÒNGĐIỆN

DÒNG ĐỊNH 
MỨC (A)
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DÀI RỘNG CAO

3 50 0.4-1 In 1,000 BX1000RAE-3P 327 210 147 79,518,000

3 50 0.4-1 In 1,250 BX1250RAE-3P 327 280 147 84,499,000

3 50 0.4-1 In 1,600 BX1600RAE-3P 327 210 147 100,690,000

4 50 0.4-1 In 1,000 BX1000RAE-4P 327 280 147 94,987,000

4 50 0.4-1 In 1,250 BX1250RAE-4P 327 210 147 102,631,000

4 50 0.4-1 In 1,600 BX1600RAE-4P 327 280 147 128,526,000

3 70 0.4-1 In 1,000 BX1000HAE-3P 327 210 147 78,916,000

3 70 0.4-1 In 1,250 BX1250HAE-3P 327 280 147 80,759,000

3 70 0.4-1 In 1,600 BX1600HAE-3P 327 210 147 105,989,000

4 70 0.4-1 In 1,000 BX1000HAE-4P 327 280 147 113,431,000

4 70 0.4-1 In 1,250 BX1250HAE-4P 327 210 147 109,000,000

4 70 0.4-1 In 1,600 BX1600HAE-4P 327 280 147 124,513,000

MÃ HÀNG KÍCHTHƯỚC(MM) ĐƠN GIÁ
(VND)

BX Series

SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT NGẮN 
MẠCH TẠI AC380V 

(kA)

DẢI ĐIỀU 
CHỈNH 

DÒNGĐIỆN

DÒNG ĐỊNH 
MỨC (A)
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DÀI RỘNG CAO

2 2.5 15,30,100 5, 10, 15, 20, 30,
32

EW32AAG-2P* 2,386,000

2 2.5 15,30,100 5,10,15,20,30, 40, 
50

EW50AAG-2P* 2,431,000

3 1.5 15,30,100 5, 10, 15, 20, 30, 32 EW32EAG-3P 3,599,000

3 2.5 15,30,100/200 5,10,15,20,30, 40, 
50

EW50EAG-3P 3,817,000

3 2.5 15,30,100/200 60, 63 EW63EAG-3P 3,748,000

3 10 30,100/200/500 60,63,75,100 EW100EAG-3P 6,407,000

3 18 30,100/300/500/100
0

125, 150, 160 EW160EAG-3P 10,134,000

3 18 30,100/300/500/100
0

175, 200, 225, 250 EW250EAG-3P 10,757,000

3 30 30,100/300/500/100
0

250, 300, 350, 400 EW400EAG-3P 257 140 103 24,041,000

3 36 30,100/300/500/100
0

500, 600, 630 EW630EAG-3P 55,524,000

3 36 30,100/300/500/100
0

700, 800 EW800EAG-3P 69,944,000

3 2.5 30,100/200/500 5, 10, 15, 20, 30,
32

EW32SAG-3P 3,770,000

3 7.5 30,100/200/500 5,10,15,20,30, 40, 
50

EW50SAG-3P 5,804,000

3 7.5 30,100/200/500 60, 63 EW63SAG-3P 5,575,000

3 30 30,100/300/500/100
0

15,20,30,40,50,60,7
5

EW125JAG-3P 11,679,000

3 36 30,100/300/500/100
0

15,20,30,40,50,60,7
5

EW125SAG-3P 12,381,000

3 36 30,100/300/500/100
0

125, 150, 160 EW160SAG-3P 18,023,000

3 36 30,100/300/500/100
0

175, 200, 225, 250 EW250SAG-3P 20,095,000

3 36 30,100/300/500/100
0

250, 300, 350, 400 EW400SAG-3P 257 140 103 29,159,000

3 50 30,100/300/500/100
0

500, 600, 630 EW630RAG-3P 60,523,000

3 50 30,100/300/500/100
0

700, 800 EW800RAG-3P 75,201,000

(*) Chỉ dùng cho điện áp lên đến 230V AC
Mã dòng rò bảo vệ:
A: 15mA - B: 30mA - C: 100mA - D: 50mA J: 100/300/500/1000mA
K: 100/200mA, 100/200/500mA,  100/200/500/1000mA

103

ELCB

100 75 60

155 90 68

165 105 68

275 210 103

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC 
(MM)

ĐƠN GIÁ
(VND)

ELCB

100 50 60

100 75 60

165 105 68

275 210

SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT 
NGẮN MẠCH 
TẠI AC400V 

(kA)

DÒNG RÒ BẢO 
VỆ (mA)

DÒNG ĐỊNH MỨC 
(A)
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DÀI RỘNG CAO

3 10 30,100/200/500
5,10,15,20,30, 40,

50
EW50RAG-3P 6,639,000

3 10 30,100/200/500 60, 63 EW63RAG-3P 6,379,000

3 50 30,100/300/500/1000
15,20,30,40,50,60

,
75,100, 125

EW125RAG-3P 155 90 68 13,463,000

3 50 30,100/300/500/1000 125, 150, 160 EW160RAG-3P 19,223,000

3 50 30,100/300/500/1000 175, 200, 225, 
250

EW250RAG-3P 21,529,000

3 50 30,100/300/500/1000
250, 300, 350, 

400
EW400RAG-3P 257 140 103 50,041,000

3 70 30,100/300/500/1000 500, 600, 630 EW630HAG-3P 68,800,000

3 70 30,100/300/500/1000 700, 800 EW800HAG-3P 86,465,000

4 30 30,100/300/500/1000
15,20,30,40,50,60

,
75,100, 125

EW125JAG-4P 15,389,000

4 36 30,100/300/500/1000
15,20,30,40,50,60

,
75,100, 125

EW125SAG-4P 155 120 68 18,355,000

4 50 30,100/300/500/1000
15,20,30,40,50,60

,
75,100, 125

EW125RAG-4P 19,052,000

4 30 30,100/300/500/1000 125, 150, 160 EW160JAG-4P 23,943,000

4 36 30,100/300/500/1000 125, 150, 160 EW160SAG-4P 165 140 68 24,331,000

4 50 30,100/300/500/1000 125, 150, 160 EW160RAG-4P 25,954,000

4 30 30,100/300/500/1000
175, 200, 225, 

250
EW250JAG-4P 25,435,000

4 36 30,100/300/500/1000
175, 200, 225, 

250
EW250SAG-4P 165 140 68 27,131,000

4 50 30,100/300/500/1000
175, 200, 225, 

250
EW250RAG-4P 29,068,000

4 50 30,100/300/500/1000
250, 300, 350, 

400
EW400RAG-4P 69,732,000

4 70 30,100/300/500/1000 250, 300, 350, 
400

EW400HAG-4P 81,857,000

(*) Chỉ dùng cho điện áp lên đến 230V AC
Mã dòng rò bảo vệ:
A: 15mA - B: 30mA - C: 100mA - D: 50mA J: 100/300/500/1000mA

ELCB

257 185 103

100 75 60

165 105 68

275 210 103

DÒNG ĐỊNH MỨC 
(A)

MÃ HÀNG KÍCH THƯỚC 
(MM)

ĐƠN GIÁ
(VND)

ELCB

SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT 
NGẮN MẠCH 
TẠI AC400V 

(kA)

DÒNG RÒ BẢO 
VỆ (mA)
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SẢN PHẨM MÃ HÀNG FRAME SIZE SỬ DỤNG MÔ TẢ ĐƠN GIÁ
(VND)

BZ6WR10C 32, 50, 63, 100 G-Twin series 759,000

BW9W1SB0 100 BW0 series 403,000

BW9W1SG0 125, 250 G-Twin series / BW0 
series

767,000

BW9W1SHA 400, 630, 800 G-Twin series / BW0 
series

1,162,000

BX9W1SH0 100, 160, 250, 400, 630 BW-CF series (*)

BZ6KL10C 32, 50, 63, 100 G-Twin series 886,000

BW9K1SB0 100 BW0 series 403,000

BW9K1SG0 125, 250 G-Twin series / BW0 
series

308,000

BW9K1SHA 400, 630, 800 G-Twin series / BW0 
series

1,178,000

BX9K1SH0 100, 160, 250, 400, 630 BW-CF series (*)

BZ6FA10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin 
only)

110-120V AC/DC 1,297,000

BZ6FK10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin 
only)

200-240V AC 1,384,000

BZ6FP10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin 
only)

380-450V AC 1,874,000

BZ6FR10C 32, 50, 63, 100 (G-Twin 
only)

24V AC/DC 1,344,000

BW9FAB0 100 (BW0 only) 100-130V AC 3,883,000

BW9FKB0 100 (BW0 only) 200-277V AC 3,875,000

BW9FPB0 100 (BW0 only) 380-480V AC 3,875,000

BW9FRB0 100 (BW0 only) 24VDC 3,875,000

BW9FAG0 125, 160, 250 110-120V AC/DC 973,000

BW9FKG0 125, 160, 250 200-240V AC 1,028,000

BW9FPG0 125, 160, 250 380-440V AC 2,111,000

BW9FRG0 125, 160, 250 24V AC/DC 1,265,000

BW9FHA-A 400, 630, 800 110-220V AC/DC 2,499,000

BW9FHA-P 400, 630, 800 380-550V AC 3,376,000

BW9FHA-R 400, 630, 800 24-48V AC/DC 2,380,000

BX9FAH0 100, 160, 250, 400, 630 ( 
BW-CF

110-130V AC (*)

BX9FKH0 100, 160, 250, 400, 630 ( 
BW-CF

220-240V AC (*)

BX9FRH0 100, 160, 250, 400, 630 ( 
BW-CF

24V DC (*)

Khối tiếp điểm phụ cho MCCB

Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB

Cuộn cắt cho MCCB
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SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT NGẮN MẠCH 
TẠI AC400V (kA)

DÒNG ĐỊNH MỨC (A) MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

1 6 2 BCL63E0CG-1P002 134.000
1 6 4 BCL63E0CG-1P004 134.000
1 6 6 BCL63E0CG-1P006 134.000
1 6 10 BCL63E0CG-1P010 134.000
1 6 16 BCL63E0CG-1P016 134.000
1 6 20 BCL63E0CG-1P020 134.000
1 6 25 BCL63E0CG-1P025 134.000
1 6 32 BCL63E0CG-1P032 134.000
1 6 40 BCL63E0CG-1P040 134.000
1 6 50 BCL63E0CG-1P050 134.000
1 6 63 BCL63E0CG-1P063 134.000

2 6 2 BCL63E0CG-2P002 293.000
2 6 4 BCL63E0CG-2P004 293.000
2 6 6 BCL63E0CG-2P006 293.000
2 6 10 BCL63E0CG-2P010 293.000
2 6 16 BCL63E0CG-2P016 293.000
2 6 20 BCL63E0CG-2P020 293.000
2 6 25 BCL63E0CG-2P025 293.000
2 6 32 BCL63E0CG-2P032 293.000
2 6 40 BCL63E0CG-2P040 293.000
2 6 50 BCL63E0CG-2P050 293.000
2 6 63 BCL63E0CG-2P063 293.000

3 6 2 BCL63E0CG-3P002 440.000
3 6 4 BCL63E0CG-3P004 440.000
3 6 6 BCL63E0CG-3P006 440.000
3 6 10 BCL63E0CG-3P010 440.000
3 6 16 BCL63E0CG-3P016 440.000
3 6 20 BCL63E0CG-3P020 440.000
3 6 25 BCL63E0CG-3P025 440.000
3 6 32 BCL63E0CG-3P032 440.000
3 6 40 BCL63E0CG-3P040 440.000
3 6 50 BCL63E0CG-3P050 440.000
3 6 63 BCL63E0CG-3P063 440.000

4 6 2 BCL63E0CG-4P002 586.000
4 6 4 BCL63E0CG-4P004 586.000
4 6 6 BCL63E0CG-4P006 586.000
4 6 10 BCL63E0CG-4P010 586.000
4 6 16 BCL63E0CG-4P016 586.000
4 6 20 BCL63E0CG-4P020 586.000
4 6 25 BCL63E0CG-4P025 586.000
4 6 32 BCL63E0CG-4P032 586.000
4 6 40 BCL63E0CG-4P040 586.000
4 6 50 BCL63E0CG-4P050 586.000
4 6 63 BCL63E0CG-4P063 586.000
1 10 6 BCL63H0CG-1P006 282.000

1 10 10 BCL63H0CG-1P010 270.000

1 10 16 BCL63H0CG-1P016 270.000

1 10 20 BCL63H0CG-1P020 266.000

MCB
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1 10 25 BCL63H0CG-1P025 262.000

1 10 32 BCL63H0CG-1P032 304.000

1 10 40 BCL63H0CG-1P040 347.000

1 10 50 BCL63H0CG-1P050 358.000

1 10 63 BCL63H0CG-1P063 361.000

2 10 6 BCL63H0CG-2P006 570.000

2 10 10 BCL63H0CG-2P010 546.000

2 10 16 BCL63H0CG-2P016 546.000

2 10 20 BCL63H0CG-2P020 537.000

2 10 25 BCL63H0CG-2P025 525.000

2 10 32 BCL63H0CG-2P032 611.000

2 10 40 BCL63H0CG-2P040 701.000

2 10 50 BCL63H0CG-2P050 725.000

2 10 63 BCL63H0CG-2P063 730.000

3 10 6 BCL63H0CG-3P006 852.000

3 10 10 BCL63H0CG-3P010 817.000

3 10 16 BCL63H0CG-3P016 817.000

3 10 20 BCL63H0CG-3P020 801.000

3 10 25 BCL63H0CG-3P025 788.000

3 10 32 BCL63H0CG-3P032 913.000

3 10 40 BCL63H0CG-3P040 1,046,000

3 10 50 BCL63H0CG-3P050 1,084,000

3 10 63 BCL63H0CG-3P063 1,091,000

4 10 6 BCL63H0CG-4P006 1,108,000

4 10 10 BCL63H0CG-4P010 1,062,000

4 10 16 BCL63H0CG-4P016 1,062,000

4 10 20 BCL63H0CG-4P020 1,041,000

4 10 25 BCL63H0CG-4P025 1,024,000

4 10 32 BCL63H0CG-4P032 1,187,000

4 10 40 BCL63H0CG-4P040 1,360,000

4 10 50 BCL63H0CG-4P050 1,410,000

4 10 63 BCL63H0CG-4P063 1,419,000
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SẢN PHẨM SỐ CỰC DÒNG CẮT NGẮN 
MẠCH TẠI 

AC400V (kA)

DÒNG 
ĐỊNH 
MỨC (A)

DÒNG RÒ MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

1P+N 6 6 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N006B 1,573,000

1P+N 6 10 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N010B 1,573,000

1P+N 6 16 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N016B 1,573,000

1P+N 6 20 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N020B 1,573,000

1P+N 6 25 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N025B 1,573,000

1P+N 6 32 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N032B 1,573,000

1P+N 6 40 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N040B 1,613,000

1P+N 6 50 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N050B 1,613,000

1P+N 6 63 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-1N063B 1,613,000

2 6 6 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P006B 1,895,000

2 6 10 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P010B 1,895,000

2 6 16 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P016B 1,895,000

2 6 20 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P020B 1,895,000

2 6 25 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P025B 1,895,000

2 6 32 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P032B 1,895,000

2 6 40 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P040B 1,960,000

2 6 50 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P050B 1,960,000

2 6 63 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-2P063B 1,960,000

3P+N 6 6 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N006B 2,525,000

3P+N 6 10 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N010B 2,525,000

3P+N 6 16 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N016B 2,525,000

3P+N 6 20 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N020B 2,525,000

3P+N 6 25 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N025B 2,525,000

3P+N 6 32 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N032B 2,525,000

3P+N 6 40 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N040B 2,556,000

3P+N 6 50 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N040B 2,556,000

3P+N 6 63 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-3N040B 2,556,000

4 6 6 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P006B 2,871,000

4 6 10 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P010B 2,871,000

4 6 16 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P016B 2,871,000

4 6 20 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P020B 2,871,000

4 6 25 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P025B 2,871,000

4 6 32 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P032B 2,871,000

4 6 40 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P040B 3,000,000

4 6 50 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P050B 3,000,000

4 6 63 10mA, 30mA, 100mA BCL63E0CL-4P063B 3,000,000

RCBO
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SẢN PHẨM CÔNG SUẤT 
(KW)

DÒNGCẮT 
NGẮNMẠCH

TẠI AC400V (kA)

KHOẢNG ĐIỀU CHỈNH 
DÒNG (A)

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

< 0.05 100 0.1…0.16 BM3RSB-P16 976.000

0.06 100 0.16…0.25 BM3RSB-P25 976.000

0.09 100 0.25…0.4 BM3RSB-P40 984.000

0.12 & 0.18 100 0.40…0.63 BM3RSB-P63 984.000

0.25 100 0.63…1 BM3RSB-001 992.000

0.37 & 0.55 100 1…1.6 BM3RSB-1P6 952.000

0.75 100 1.6…2.5 BM3RSB-2P5 968.000

1.1 & 1.5 100 2.5…4 BM3RSB-004 968.000

2.2 100 4…6.3 BM3RSB-6P3 968.000

3 & 4 100 6…10 BM3RSB-010 968.000

5.5 50 9…13 BM3RSB-013 1,234,000

7.5 25 11…16 BM3RSB-016 1,226,000

9 25 14…20 BM3RSB-020 1,226,000

11 25 19…25 BM3RSB-025 1,170,000

15 25 24…32 BM3RSB-032 1,177,000

< 0.05 100 0.1…0.16 BM3RHB-P16 1,218,000

0.06 100 0.16…0.25 BM3RHB-P25 1,218,000

0.09 100 0.25…0.4 BM3RHB-P40 1,218,000

0.12 & 0.18 100 0.40…0.63 BM3RHB-P63 1,226,000

0.25 100 0.63…1 BM3RHB-001 1,226,000

0.37 & 0.55 100 1…1.6 BM3RHB-1P6 1,218,000

0.75 100 1.6…2.5 BM3RHB-2P5 1,363,000

1.1 & 1.5 100 2.5…4 BM3RHB-004 1,298,000

2.2 100 4…6.3 BM3RHB-6P3 1,306,000

3 & 4 100 6…10 BM3RHB-010 1,306,000

5.5 100 9…13 BM3RHB-013 1,419,000

7.5 50 11…16 BM3RHB-016 1,411,000

9 50 14…20 BM3RHB-020 1,419,000

11 50 19…25 BM3RHB-025 1,363,000

15 50 24…32 BM3RHB-032 1,371,000

BZ0WIA 116.000

BZ0WIB 116.000

BZ0KIA 123.000

BZ0KIB 123.000

Khối tiếp điểm phụ cho BM3R, BM3V 1NO, gắn phía trước

Khối tiếp điểm phụ cho BM3R, BM3V 1NC, gắn phía trước

Khối tiếp điểm cảnh báo cho BM3R, BM3V 1NO, gắn phía 
trước

Khối tiếp điểm cảnh báo cho BM3R, BM3V 1NC, gắn phía 
trước

Motor CB loại tiêu chuẩn

Motor CB loại dòng cắt cao

Phụ kiện MMS
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SẢN PHẨM CÔNG SUẤT 
(KW)

DÒNG ĐỊNH 
MỨC (A)

TIẾP ĐIỂM PHỤ ĐI 
KÈM

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
(VND)

4 9 SC-03 469.000

5.5 12 SC-0 569.000

5.5 12 NO + NC SC-05 635.000

7.5 16 SC-4-0 867.000

11 22 SC-4-1 888.000

11 22 NO + NC SC-5-1 930.000

15 32 SC-N1 1,359,000

18.5 40 SC-N2 1,745,000

22 50 SC-N2S 2,381,000

30 65 SC-N3 2,612,000

40 80 SC-N4 3,832,000

55 105 SC-N5A 4,195,000

60 125 SC-N6 5,872,000

75 150 SC-N7 8,162,000

90 180 SC-N8 9,788,000

110 220 SC-N10 12,861,000

160 300 SC-N11 16,962,000

220 400 SC-N12 21,996,000

315 600 SC-N14 54,894,000

440 800 SC-N16 86,559,000

SZ-A02 332.000

SZ-A11 384.000

SZ-A20 487.000

SZ-A22 487.000

SZ-A31 543.000

SZ-A40 516.000

SZ-AS1 346.000

SZ-AS2 488.000

SZ-RM 633.000

Contactor AC/DC

2NO + 2NC

Phụ kiện Công tắc tơ

Khối tiếp điểm phụ 2NC SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 2NO SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 2NO + 2NC SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 3NO + 1NC SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 4NO SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-03->SC-N3

Khối tiếp điểm phụ 1NO + 1NC SC-N4->SC-N12

Khóa liên động cơ Khí SC-03->SC-N3

Contactor AC

NO

NO

2NO + 2NC
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SẢN PHẨM MÃ HÀNG DÙNG CHO KHOẢNG ĐIỀU CHỈNH DÒNG (A) ĐƠN GIÁ
(VND)

TR-0N SC-03 SC-
0 SC-05

0.24–0.36, 0.3–0.45, 0.36–0.54, 0.48–0.72, 0.64–
0.96, 0.8–1.2, 0.95–1.45, 1.4–2.2, 1.7–2.6, 2.2–3.4,

2.8–4.2, 4–6, 5-8, 6-9, 7-11, 9-13

449.000

TR-5-1N SC-4-0
SC-4-1
SC-5-1

9-13, 12-18, 16-22 502.000

TR-N2 SC-N1 SC-
N2

12 - 18, 18 - 26, 24 - 36 629.000

TR-N3 SC-N2S 
SC-N3

24 - 36, 28 - 40, 34 - 50, 45 - 65 827.000

TR-N5 SC-N4 SC-
N5A

53 - 80, 65 - 95 1,005,000

TR-N6 SC-N6 85 - 125 1,545,000

TR-N7 SC-N7 85 - 125, 110 - 160 1,947,000

TR-N8 SC-N8 110 - 160, 125 - 185 2,220,000

TR-N10 SC-N10 125 - 185, 160 - 240 4,336,000

TR-N12 SC-N11 
SC-N12

160 - 240, 200 - 300, 240 - 360, 300 - 450 5,025,000

TR-N14 SC-N14 300 - 450, 400 - 600 8,388,000

Rờ le nhiệt
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